
DANH SÁCH
Các tập thể có thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể dục thể thao xã Đăk Pék lần thứ I năm 2025

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BTC, ngày      /10/2025 của Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã Đăk Pék lần thứ I năm 2025)

STT Tên đơn vị/cá nhân Thành tích đạt được Nội dung Hình thức
khen thưởng

Số tiền khen
thưởng Ghi chú

I. Môn Bóng đá (Nam) 5.100.000

1 Giải I

Bóng đá nam

2.000.000

2 Giải II 1.500.000

3 Thôn Đăk Ven Giải III 1.000.000

4 Thôn Pêng Sal Pêng Giải khuyến khích 600.000
II. Môn Bóng chuyền (Nữ) 3.800.000

5 Trường PTDTNT THPT Đăk Glei Giải I

Bóng chuyền nữ

1.500.000

6 Liên quân khối các đơn vị trường học Giải II 1.000.000

7 Trường THPT Trần Phú Giải III 800.000

8 Thôn Đăk Nớ Giải khuyến khích 500.000
III. Môn Kéo co 2.100.000

9  Giải I

Kéo co

700.000
10  Giải II 600.000
11 Giải III 500.000
12 Giải khuyến khích 300.000

IV. Giải toàn đoàn 5.200.000
13  Giải I

Giải toàn đoàn

1.000.000
14 Giải II 800.000
15 Giải III 700.000
16 700.000
17

Giải khuyến khích

500.000
18 500.000
19 500.000
20 500.000

V. Tổ trọng tài 1.000.000
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21 Tổ trọng tài
Hoàn thành xuất sắc trong công tác
điều hành các trận thi đấu tại ĐH

TDTT xã Đăk Pék lần thứ I năm 2025
Giấy khen 1.000.000

VI. Các đơn vị thực hiện và phối hợp thực hiện 2.000.000

22 Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch
và Truyền thông

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong
công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể
thao xã Đăk Pék lần thứ I năm 2025

Giấy khen 1.000.000

23 CLB Nghĩa Dũng Karatedo Đăk Glei

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong
công tác phối hợp tổ chức Đại hội Thể
dục thể thao xã Đăk Pék lần thứ I năm

2025

Giấy khen 1.000.000

Danh sách gồm có 23 tập thể

STT Tên đơn vị/cá nhân Thành tích đạt được Nội dung Hình thức
khen thưởng

Số tiền khen
thưởng Ghi chú
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DANH SÁCH
Các cá nhân có thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể dục thể thao xã Đăk Pék lần thứ I năm 2025

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-BTC, ngày      /10/2025 của Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã Đăk Pék lần thứ I năm 2025)

STT Tên đơn vị/cá nhân Chức vụ, đơn vị công tác Thành tích đạt được Nội dung Hình thức
khen thưởng

Số tiền khen
thưởng

Ghi
chú

I. Môn Bóng đá (Nam) 600.000
1 Cầu thủ xuất sắc nhất

Bóng đá Nam
200.000

2 Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất 200.000
3 Thủ môn xuất sắc nhất 200.000

II. Môn Bóng chuyền (Nữ) 400.000
4 Lê Thị Quỳnh Thư Trường PTDTN THPT Đăk Glei Chuyền hai xuất sắc nhất Bóng chuyền

Nữ
200.000

5 Lê Y Thu Giang Trường PTDTN THPT Đăk Glei VĐV tấn công xuất sắc nhất 200.000
III. Môn Cầu lông 3.600.000

6 Nguyễn Khánh Bình Trường THPT Trần Phú  Giải I
Đơn nam

200.000
7 Trần Mai Tuấn Tú Thôn Đăk Xanh  Giải II 150.000
8  Nguyễn Xuân Tuấn Khối các đơn vị trường học Giải III 100.000
9 Hà Thị Kim Thương Trường THPT Trần Phú  Giải I

Đơn nữ
200.000

10 Y Tô Linh Sang Thôn Đăk Ra  Giải II 150.000
11 Nguyễn Thị Ngọc Thôn Đăk Dung Giải III 100.000
12 Dương Đăng Mạnh Trường PTDTN THPT Đăk Glei  Giải I

Đôi nam

400.00013 Phạm Văn Sô
14 Nguyễn Văn Phương Thôn Đăk Ra  Giải II 300.00015 Nguyễn Thanh Bình
16 Trần Mai Tuấn Tú Thôn Đăk Xanh Giải III 200.00017 Châu Thanh Tâm
18 Lê Thị Huyền Trang Thôn Đăk Dung  Giải I

Đôi nữ

400.00019 Lê Thị Cẩm Bình
20 Y Tô Linh Sang Thôn Đăk Ra  Giải II 300.00021 Y Ma Phương Uyên
22 Bùi Tuyết Minh Trường PTDTN THPT Đăk Glei Giải III 200.00023 Y Ngọc
24 Phạm Văn Sô Trường PTDTN THPT Đăk Glei  Giải I

Đôi nam, nữ

400.00025 Trần Y Cát Tường
26 Nguyễn Xuân Tuấn Khối các đơn vị trường học  Giải II 300.00027 Nguyễn Thị Hưng Hà
28 Dương Đăng Mạnh Trường PTDTN THPT Đăk Glei Giải III 200.00029 Y Liên
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IV. Môn Đẩy gậy 4.050.000
30 A Tú Trường PTDTN THPT Đăk Glei  Giải I Dưới 55 kg

(Nam)

200.000
31 A Đoan An Trường THPT Trần Phú  Giải II 150.000
32 A Muồn Thôn Đăk Ra Giải III 100.000
33 Xiêng Lý Phong Trường PTDTN THPT Đăk Glei  Giải I Trên 55 -

60kg (Nam)

200.000
34 A Su Chun Thôn Đăk Ven  Giải II 150.000
35 A Thoại Trường THPT Trần Phú Giải III 100.000
36 A Tỉ Trường PTDTN THPT Đăk Glei  Giải I Trên 60 -

65kg (Nam)

200.000
37 A Phụng Thôn Chung Năng  Giải II 150.000
38 A Hải Ninh Trường THPT Trần Phú Giải III 100.000
39 A Thái Trường PTDTN THPT Đăk Glei  Giải I Trên 65 -

70kg (Nam)

200.000
40 A Thêng Trường THPT Trần Phú  Giải II 150.000
41 A Thay Thôn Chung Năng Giải III 100.000
42 Đỗ Thiện Nhân Trường THPT Trần Phú  Giải I Trên 70kg

(Nam)

200.000
43 A Giửa Thôn Đăk Ven  Giải II 150.000
44 A Phúc Trường PTDTNT THPT Đăk Glei Giải III 100.000
45 Y Cha Trường PTDTNT THPT Đăk Glei  Giải I Trên 45-50

kg (Nữ)

200.000
46 Y Thúc Trường THPT Trần Phú  Giải II 150.000
47 Y Hảy Thôn Đăk Ven Giải III 100.000
48 Y Cao Trường PTDTNT THPT Đăk Glei  Giải I Trên 50 -

55kg (Nữ)

200.000
49 Y Huyết Trường THPT Trần Phú  Giải II 150.000
50 Y Lệ Kiều Thôn Đăk Ven Giải III 100.000
51 Y Khang Trường PTDTNT THPT Đăk Glei  Giải I Trên 55-60kg

(Nữ)

200.000
52 Y Vân Trường THPT Trần Phú  Giải II 150.000
53 Y Phụ Thôn Đăk Ven Giải III 100.000
54 Y Lệ Thôn Đăk Ven  Giải I Trên 60kg

(Nữ)

200.000
55 Y Sen Thôn Đăk Rang  Giải II 150.000
56 Y Chương Trường PTDTNT THPT Đăk Glei Giải III 100.000

V. Môn Bắn nỏ 1.800.000
57 Nguyễn Xuân Nghĩa Thôn Đăk Ra  Giải I Đứng bắn

(Nam)

200.000
58 Nguyễn Đình Quân Trường THPT Trần Phú  Giải II 150.000
59 A Thới Trường THPT Trần Phú Giải III 100.000
60 A Đình Tùng Trường PTDTNT THPT Đăk Glei  Giải I Quỳ bắn

(Nam)

200.000
61 Nguyễn Xuân Nghĩa Thôn Đăk Ra  Giải II 150.000
62 Nguyễn Đình Quân Trường THPT Trần Phú Giải III 100.000

STT Tên đơn vị/cá nhân Chức vụ, đơn vị công tác Thành tích đạt được Nội dung Hình thức
khen thưởng

Số tiền khen
thưởng

Ghi
chú
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63 Y Tế Thôn Đăk Ra  Giải I Đứng bắn
(Nữ)

200.000
64 Y HLim Trường THPT Trần Phú  Giải II 150.000
65 Y Xuyến Trường PTDTNT THPT Đăk Glei Giải III 100.000
66 Y HLim Trường THPT Trần Phú  Giải I

Quỳ bắn (Nữ)
200.000

67 Y Ri Dô Trường THPT Trần Phú  Giải II 150.000
68 Y Xuân Vân Trường PTDTNT THPT Đăk Glei Giải III 100.000

VI. Môn Karatedo 4.200.000
69 Vũ Anh Kiệt Trường PTDTNT THPT Đăk Glei  Giải I Kata đơn

(Nam) từ 14
tuổi trở lên

120.000
70 A Lê Dũng Thôn 14A  Giải II 100.000
71 Hà Xuân Việt Thôn Đăk Ra Giải III 80.000
72 Y Khánh Thi Thôn 16-5  Giải I Kata đơn

(Nữ) từ 14
tuổi trở lên

120.000
73 Nguyễn Thị Ngọc Mai Thôn Đăk Xanh  Giải II 100.000
74 Y Trà My Thôn Đăk Ra Giải III 80.000
75 Trần Nhân Kiệt Thôn 14B  Giải I Kata đơn

(Nam) từ 12
tuổi đến 13

tuổi

120.000

76 A Thành Thôn Đăk Ra  Giải II 100.000

77 Trần Bảo Khang Thôn Đăk Xanh Giải III 80.000

78 Y Nguyễn Diệu Huyền Thôn 14B  Giải I Kata đơn
(Nữ) từ 12
tuổi đến 13

tuổi

120.000

79 Y Giang Na Ly Thôn Măng Rao  Giải II 100.000

80 Nguyễn Lan Chi Thôn Đăk Ra Giải III 80.000
81 Hoàng Thúy Dung

Thôn 14B  Giải I
Kata đồng
đội hỗ hợp

(nam, nữ) từ
12 tuổi đến

13 tuổi

82 Trần Nhân Kiệt 240.000
83 Y Nguyễn Diệu Huyền
84 A Thành

Thôn Đăk Ra  Giải II85 Nguyễn Lan Chi 200.000
86 Nguyễn Lâm Đại Phong
87 Y Giang Na Ly

Thôn Măng Rao Giải III88 Xiêng Lăng Hoàng 160.000
89 A Tuệ Lai
90 Trương Quốc Cường Thôn Đăk Ra  Giải I Kata đơn

(nam) dưới
11 tuổi

120.000
91 A Bình Thôn 14A  Giải II 100.000
92 A Đình Phúc Hưng Thôn Măng Rao Giải III 80.000
93 Phạm Nguyễn Thanh Thảo Thôn 14B  Giải I Kata đơn

(nữ) dưới 11
tuổi

120.000

STT Tên đơn vị/cá nhân Chức vụ, đơn vị công tác Thành tích đạt được Nội dung Hình thức
khen thưởng

Số tiền khen
thưởng

Ghi
chú
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94 Trần Ngọc Bảo Nghi Thôn Măng Rao  Giải II 100.000

95 Nguyễn Ngọc Như Ý Thôn Đăk Ra Giải III 80.000
96 Trương Quốc Huy

Thôn Đăk Ra Giải I

Kata đồng
đội (nam)

dưới 11 tuổi

97 Trần Thanh Bình 240.000
98 Nguyễn Chí Thành Nhân
99 Nguyễn Minh Nguyên

Thôn Đăk Xanh Giải II100 Lê Nguyên Khánh 200.000
101 Nguyễn Hữu Khôi Minh
102 Phạm Đức Trọng

Thôn Đăk Dung Giải III103 Nguyễn Vĩnh Hòa 160.000
104 Nguyễn Khôi Nguyên
105 Y Thúy

Thôn Đăk Ra Giải I

Kata đồng
đội (nữ) dưới

11 tuổi

106 Nguyễn Hoàng Yến 240.000
107 Hoàng Thanh Trúc
108 Y Thanh Hà

Thôn 16-5 Giải II109 Hồ Lữ Thục Đoan 200.000
110 Hoàng Tuệ Lâm
111 Y Hoài Thanh Diệp

Thôn Đăk Dung Giải III112 Grin Nguyễn Tuệ Linh 160.000
113 Nguyễn Ngọc Hà Linh
114 Y Thúy

Thôn Đăk Ra  Giải I

Kata đồng
đội hỗ hợp
(nam, nữ)

dưới 11 tuổi

115 Nguyễn Chí Thành Nhân 240.000
116 Trương Quốc Huy
117 Y Thanh Hà

Thôn 16-5  Giải II118 Hoàng Tuệ Lâm 200.000
119 Nguyễn Chí Thành Nghĩa
120 Đậu Ngọc Quỳnh Anh

Thôn Đăk Xanh Giải III121 Nguyễn Kim Sa 160.000
122 Nguyễn Hữu Khôi Minh

VII. Môn Điền kinh 3.600.000
123 A Ái Trường THPT Trần Phú Giải I

100m (Nam)
200.000

124 A Nguyễn Văn Chính Thôn Long Nang Giải II 150.000
125 A Minh Cường Trường PTDTNT THPT Đăk Glei Giải III 100.000
126 Y Lãm Trường THPT Trần Phú Giải I

100m (Nữ)
200.000

Kata đơn
(nữ) dưới 11

tuổi

STT Tên đơn vị/cá nhân Chức vụ, đơn vị công tác Thành tích đạt được Nội dung Hình thức
khen thưởng

Số tiền khen
thưởng

Ghi
chú
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127 Lương Thi Thanh Trúc Trường PTDTNT THPT Đăk Glei Giải II 150.000
128 Y Thắm Trường PTDTNT THPT Đăk Glei Giải III 100.000
129 A Ái Trường THPT Trần Phú Giải I

500m (Nam)
250.000

130 A Khuyên Trường THPT Trần Phú Giải II 200.000
131 Nguyễn Tiến Đạt Trường PTDTNT THPT Đăk Glei Giải III 150.000
132 Y Lãm Trường THPT Trần Phú Giải I

500m (Nữ)
250.000

133 Y Thủy Trường THPT Trần Phú Giải II 200.000
134 Y Yên Thôn Đăk Ven Giải III 150.000
135 A Khương Thôn Đăk Poi Giải I 1.500m

(Nam)

300.000
136 Nguyễn Ngọc Thành Thôn 16-5 Giải II 250.000
137 A Khuyên Trường THPT Trần Phú Giải III 200.000
138 Y Bảo Thi Trường THPT Trần Phú Giải I

1.500m (Nữ)
300.000

139 Y Ân Huệ Thôn Pêng Siel Giải II 250.000
140 Y Yên Thôn Đăk Ven Giải III 200.000

IX. Tổ trọng tài 1.400.000

141 Phan Hữu Vinh Giáo viên Trường PTDTNT THPT
Đăk Glei

Hoàn thành xuất sắc trong công tác
điều  hành các trận thi đấu tại ĐH

TDTT xã Đăk Pék lần thứ I năm 2025
Giấy khen 200.000

142 Nguyễn Phúc Giang Hùng Giáo viên Trường THCS Đăk Pék
Hoàn thành xuất sắc trong công tác
điều  hành các trận thi đấu tại ĐH

TDTT xã Đăk Pék lần thứ I năm 2025
Giấy khen 200.000

143 Vi Văn Lợi Giáo viên Trường THCS Chu Văn
An

Hoàn thành xuất sắc trong công tác
điều hành các trận thi đấu tại ĐH

TDTT xã Đăk Pék lần thứ I năm 2025
Giấy khen 200.000

144 Huỳnh Ngọc Phước Giáo viên Trường THPT Trần Phú
Hoàn thành xuất sắc trong công tác
điều hành các trận thi đấu tại ĐH

TDTT xã Đăk Pék lần thứ I năm 2025
Giấy khen 200.000

145 Đinh Xuân Vỹ Giáo viên Trường TH-THCS Lý Tự
Trọng

Hoàn thành xuất sắc trong công tác
điều hành các trận thi đấu tại ĐH

TDTT xã Đăk Pék lần thứ I năm 2025
Giấy khen 200.000

100m (Nữ)

STT Tên đơn vị/cá nhân Chức vụ, đơn vị công tác Thành tích đạt được Nội dung Hình thức
khen thưởng

Số tiền khen
thưởng

Ghi
chú
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146 Lý Hồng Ánh Giáo viên Trường THCS Đăk Pék
Hoàn thành xuất sắc trong công tác
điều hành các trận thi đấu tại ĐH

TDTT xã Đăk Pék lần thứ I năm 2025
Giấy khen 200.000

147 A Phái Thôn Long Nang
Hoàn thành xuất sắc trong công tác
điều hành các trận thi đấu tại ĐH

TDTT xã Đăk Pék lần thứ I năm 2025
Giấy khen 200.000

Danh sách gồm có 147 cá nhân

STT Tên đơn vị/cá nhân Chức vụ, đơn vị công tác Thành tích đạt được Nội dung Hình thức
khen thưởng

Số tiền khen
thưởng

Ghi
chú
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